
 

 

Đề ôn tập KHXH 6 lần 3 

Câu 1: Quanh các vùng núi lửa đã tắt, dân cư thường tập trung đông vì ở 

đó có 

   A. Nhiều đất đai màu mỡ.                              B. Nhiều hồ cung cấp nước. 

  C. Nhiều khoáng sản .                                     D. Khí hậu ấm áp quanh năm. 

Câu 2: Nội lực tạo ra hiện tượng gì? 

   A. Động đất, núi lửa.           B. Sóng thần.         C. Lũ lụt              D. Phong 

hóa. 

Câu 3: Bộ phận nào sau đây không phải của núi lửa? 

   A. Miệng.                            B. Cửa núi.             C. Mắc-ma.          D. Dung 

nham. 

Câu 4: Biện pháp nào sau đây không phải để hạn chế thiệt hại do động đất 

gây ra? 

   A. Xây nhà chịu chấn động lớn.           B. Lập trạm dự báo. 

   C. Nghiên cứu dự báo sơ tán dân.      D. Chuyển đến vùng có nguy cơ động 

đất.  

   Câu 5: Vành đai lửa lớn nhất hiện nay trên thế giới với gần 300 núi lửa 

còn hoạt động là 

   A. vành đai lửa Địa Trung Hải.                B. vành đai lửa Ấn Độ Dương. 

   C. vành đai lửa Đại Tây Dương.             D. vành đai lửa Thái Bình Dương. 

Câu 6: Núi trẻ là núi có đặc điểm 

   A. Đỉnh tròn, sườn dốc.                            B. Đỉnh tròn, sườn thoải. 

   C. Đỉnh nhọn, sườn dốc.                          D. Đỉnh nhọn, sườn thoải. 

Câu 7: Núi già là núi có đặc điểm 

   A. Đỉnh tròn sườn thoai thoải.                   B. Đỉnh nhọn sườn thoai thoải. 



 

 

   C. Đỉnh tròn sườn dốc.                              D. Đỉnh nhọn sườn dốc. 

 Câu 8: Động Phong Nha là hang động đá vôi nổi tiếng ở tỉnh 

   A. Thanh Hóa.             B. Nghệ An.           C. Quảng Nam.             D. Quảng 

Bình. 

Câu 9: Núi già thường có đỉnh 

   A. Bằng phẳng.          B. Nhọn.                   C. Cao.                       D. Tròn. 

Câu 10: Núi trẻ thường có đỉnh 

   A. Bằng phẳng.          B. Nhọn.                   C. Cao.                        D. Tròn. 

Câu 11: Hai châu thổ lớn nhất, nhì của nước ta là 

   A. Sông Thái Bình, sông Đà.                       B. Sông Cả, sông Đà Nẵng. 

   C. Sông Cửu Long, sông Hồng.                  D. Sông Mã, sông Đồng Nai 

Câu 12: Cao nguyên là dạng địa hình có độ cao tuyệt đối là 

   A. Từ 300 – 400m.    B. Từ 400- 500m.     C. Từ 200 – 300m.     D. Trên 

500m. 

Câu 13: Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết đồng bằng nào dưới đây 

được gọi là đồng bằng bào mòn? 

   A. Đồng bằng A-ma-dôn.                         B. Đồng bằng sông Cửu Long. 

   C. Đồng bằng châu Âu                            .D. Đồng bằng Hoàng Hà. 

Câu 14: Độ cao tương đối của đồi là 

   A. Từ 200 -300m.      B. Từ 400- 500m.    C. Từ 300 – 400m     D. Dưới 200 

m. 

Câu 15: Vùng đồi tập trung lớn gọi là đồi bát úp của nước ta thuộc 

   A. Trung du Bắc Bộ.                                 B. Cao nguyên nam Trung Bộ. 

   C. Thượng du Bắc Trung Bộ.                   D. Đông Nam Bộ. 



 

 

Câu 16: Các khoáng sản như dầu mỏ, khí đốt, than đá thuộc nhóm khoáng 

sản 

   A. Kim loại màu.          B. Kim loại đen.         C. Phi kim loại        D. Năng 

lượng. 

Câu 17: Khoáng sản là 

   A. Những tích tụ tự nhiên của khoáng vật. 

   B. Khoáng vật và các loại đá có ích. 

   C. Các loại đá do nhiều loại khoáng vật khác nhau kết hợp lại. 

   D. Các loại nham thạch ở trong lớp vỏ Trái Đất. 

Câu 18: Dựa vào tính chất và công dụng, khoáng sản được chia thành mấy 

nhóm? 

   A. 3 nhóm.             B. 5 nhóm.               C. 4 nhóm.               D. 2 nhóm. 

Câu 19: Mỏ nội sinh gồm có các mỏ 

   A. Đá vôi, hoa cương                                        B. Apatit, dầu lửa 

   C. Đồng, chì ,sắt                                               D. Than đá, cao lanh     

  Câu 20: Loại khoáng sản nào dùng làm nhiên liệu cho công nghiệp năng 

lượng, nguyên liệu cho công nghiệp hoá chất? 

   A. Kim loại.         B. Phi kim loại.         C. Năng lượng.          D. Vật liệu xây 

dựng. 

 

 

 

 

 

 


